TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN


Bộ môn:  Quản lý sức khỏe Động vật thủy sản


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần



 


· Tiếng Việt: Quản lý môi trường nuôi và dịch bệnh thủy sản 
· Tiếng Anh: Aquacultural Environment and pathology management 




Mã học phần:
EPM376


              Số tín chỉ:

2 (2-0)


Đào tạo trình độ:


Đại học 





Học phần tiên quyết:


Không


2. Mô tả tóm tắt học phần 


Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về: vùng nuôi, đối tượng nuôi, con giống; cơ sở xây dựng, qui hoạch vùng nuôi, tổ chức chuỗi cung ứng sản phẩm nuôi bền vững; dịch bệnh thủy sản và giải pháp quản lý.  
Học phần nghiên cứu về các hệ thống nuôi trồng thủy sản, tác động môi trường của NTTS, giảm thiểu chất thải, xử lý nước thải, hệ thống quản lý môi trường cho NTTS và nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường. 
Học phần nghiên cứu về cơ sở khoa học và các giải pháp trong chiến lược quản lý sức khỏe động vật thủy sản nuôi ở các mức độ khác nhau và danh mục các bệnh cần quản lý. Phương pháp chẩn đoán bệnh, kiến thức và kỹ năng trong sử dụng hóa chất, kháng sinh, vaccine và chế phẩm sinh học để quản lý  sức khỏe vật nuôi thủy sản.  
3. Mục tiêu

Trang bị kiến thức về quản lý môi trường nuôi như vùng nuôi, đối tượng nuôi, con giống nhằm nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản cũng như quản lý dịch bệnh thủy sản.  
Học phần cung cấp cho người học thông tin về sinh thái học hệ thống và quản lý môi trường. Ngoài ra, các tác động môi trường của NTTS và các phương pháp nhằm giảm thiểu chúng cũng được giới thiệu qua đó giúp người học phân tích, tổng hợp và đánh giá để lựa chọn phương pháp thích hợp nhằm hướng đến NTTS thân thiện với môi trường. 
Học phần cung cấp cho người học cơ sở khoa học và các định hướng chính, các biện pháp cụ thể  trong chiến lược quản lý sức khỏe động vật thủy sản và danh mục các bệnh cần quản lý. Trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng dùng hóa chất, kháng sinh, chế phẩm sinh học và các phương pháp chẩn đoán bệnh trong  nuôi trồng thủy sản.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. Xác định được môi trường trong nuôi trồng thủy sản. 
b. Phân tích được tác động của nghề nuôi trồng thủy sản đến môi trường.  
c. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nuôi trồng thủy sản.  
d. Phân tích và quản lý tốt môi trường nuôi cũng như dịch bệnh thủy sản nhằm giúp cho nuôi trồng thủy sản ngày một phát triển hơn như nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường.  

5. Nội dung
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
	Giới thiệu chung về NTTS 
Tổng quan về NTTS 
Hệ thống và đối tượng nuôi 
	a
	3
	

	2

2.1

2.2
	Đánh giá môi trường NTTS 
Tác động của nghề nuôi 
Những tổn thất do NTTS
	b
	3
	

	3
3.1

3.2

3.3
	Quản lý tốt trong NTTS 
Giới thiệu chung 
Quản lý môi trường NTTS 
Quản lý dịch bệnh NTTS
	c
	9
	

	4

4.1

4.2

4.3
	Tăng cường thể chế NTTS 
Giới thiệu 
Nâng cao năng lực thể chế 
Nâng cao năng lực các cơ quan  
	c
	3
	

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
	Mô hình hệ thống NTTS và các hướng dẫn 
Nghề nuôi tôm ven biển 
Nghề nuôi cá/tôm lồng biển 
Nghề nuôi cá tra/basa lồng 
Nghề nuôi cá nước ngọt 
Nghề nuôi nhuyễn thể 
Nghề trồng rong biển
	d
	6
	

	6
6.1

6.2
	Nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường 
Giới thiệu 
Các mô hình NTTS thân thiện với môi trường
	d
	3
	

	7
	Tổng hợp các hành động quản lý môi trường 
	a,b,c,d
	3
	


6. Tài liệu dạy và học
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	FAO
	Environmental management of aquaculture development
	1978
	KHKT
	Thư viện  
	
	x

	2
	Bộ thủy sản và ngân hàng thế giới
	Hướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư NTTS ở Việt Nam
	2006
	
	Thư viện
	x
	

	3
	A. Midlen, Theresa Redding
	 Environmental Management for Aquaculture  
	1998
	Science
	Thư viện  
	
	x

	4
	Craig S. Tucker and John A. Hargreaves
	Environmental Best Management Practices for Aquaculture 


	2007
	Blackwell 


	Thư viện  
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	2
	Hoạt động nhóm
	
	20

	3
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	4
	Thi kết thúc học phần: tự luận, đề đóng
	a,b,c,d
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
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